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Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Thường trực Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã có Báo cáo số 3239/BC-UBPL15 ngày 25/9/2024 thẩm tra sơ bộ Báo cáo số 442/BC-CP ngày 13/9/2024 của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) về hành chính năm 2024 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Thường trực UBPL xin báo cáo tóm tắt nội dung thẩm tra như sau.
1. Ý kiến chung
Thường trực UBPL nhận thấy, Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ đã tích hợp, cơ bản phản ánh đầy đủ kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC về hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước và của Tòa án nhân dân (TAND), Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp, Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2024, đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. 
Điểm nổi bật của Báo cáo năm nay là Chính phủ và các cơ quan đã thực hiện thời gian tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo từ ngày 01/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 của năm báo cáo theo đúng yêu cầu của UBTVQH, bảo đảm đồng bộ với các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách, hoạt động tư pháp... Tuy nhiên, Báo cáo gửi chậm so với quy định; đồng thời, mới phản ánh được kết quả thực hiện của 45/63 địa phương dẫn đến khó đánh giá sát được tình hình của công tác này năm 2024. Thường trực UBPL nhận thấy, việc thiếu số liệu tổng hợp và chậm gửi Báo cáo có một phần nguyên nhân do đây là năm đầu tiên thực hiện yêu cầu mới về thời gian lấy, tổng hợp số liệu; tuy nhiên, để tăng cường kỷ luật công vụ, đề nghị Chính phủ cần quyết liệt chỉ đạo, chấn chỉnh không để lặp lại tình trạng này trong năm sau. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương bổ sung, cập nhật đầy đủ số liệu, thông tin theo yêu cầu, đánh giá toàn diện, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể trong Báo cáo để phản ánh đầy đủ hơn kết quả của công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2024. 
2. Về kết quả tiếp công dân

- Thường trực UBPL đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đã nỗ lực trong việc tổ chức tiếp công dân với những đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, so với năm 2023 (đủ 12 tháng), số đoàn đông người đến Thanh tra Chính phủ tăng rất mạnh (bằng 229%); ngược lại, số đoàn đông người đến các Bộ, ngành lại giảm mạnh (giảm 55%), đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân của tình hình này để có giải pháp phù hợp xử lý, khắc phục. 
Về ưu điểm trong việc chấp hành pháp luật về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ nhận định người đứng đầu các cấp, các ngành thực hiện ngày càng tốt hơn trách nhiệm tiếp công dân theo quy định... Tuy nhiên, theo số liệu trong Báo cáo cho thấy, tình trạng Thủ trưởng cơ quan ủy quyền tiếp công dân tại Bộ, ngành, địa phương vẫn còn nhiều; đồng thời, do còn thiếu số liệu của nhiều địa phương nên chưa có đầy đủ cơ sở so sánh với năm 2023 để chứng minh thuyết phục, đầy đủ cho nhận định, đánh giá nêu trên. 
- Về công tác tiếp công dân của các cơ quan TAND, VKSND, số lượng công dân trực tiếp đến kiến nghị, phản ánh, KNTC về hành chính không nhiều và đều không có đoàn đông người; tại Kiểm toán nhà nước không ghi nhận trường hợp nào công dân đến KNTC, kiến nghị. Đối với TAND, mặc dù số lượng tiếp công dân không nhiều, nhưng so với năm 2023 thì lại tăng đáng kể (tăng 33,8% về lượt người và 50,2% về vụ việc). 

3. Về kết quả tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo
- Qua Báo cáo cho thấy số đơn có đủ điều kiện xử lý năm 2024 ở Bộ, ngành là 52,1%, ở Thanh tra Chính phủ là 34,4%, ở 45/63 địa phương là 85,1%. Đề nghị Chính phủ làm rõ lý do dẫn đến số đơn không đủ điều kiện xử lý ở các Bộ, ngành trung ương, đặc biệt là ở Thanh tra Chính phủ có tỷ lệ cao hơn nhiều so với ở địa phương để có giải pháp xử lý, khắc phục phù hợp. 
- Đối với TAND, VKSND và KTNN, do đặc thù nên số đơn kiến nghị, phản ánh, KNTC về hành chính thuộc trách nhiệm xử lý không nhiều. Số đơn đủ điều kiện xử lý của VKSND là 80,4%, của TAND là 46% và của KTNN là 6%.

4. Về kết quả giải quyết khiếu nại

- Năm 2024, cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ 80,2%, chưa đạt mục tiêu 85% mà Chính phủ đề ra trong Báo cáo năm 2023; đặc biệt, ở các địa phương tỷ lệ giải quyết chỉ đạt 76,8%, do đó đòi hỏi các cơ quan nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đáp ứng mục tiêu “giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở”. 
Bên cạnh đó, kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu cho thấy, số khiếu nại có nội dung đúng chiếm tỷ lệ 18%, đồng nghĩa với tỷ lệ giải quyết công việc có sai sót còn khá cao từ phía các cơ quan quan nhà nước. Đối với kết quả giải quyết khiếu nại lần thứ hai, có 14,4% vụ việc phải hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu, giảm 3% so với năm 2023, cho thấy chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu của các cơ quan nhà nước có chuyển biến tích cực. 
- Thường trực UBPL đánh giá cao chất lượng hoạt động công vụ của TAND, VKSND các cấp, KTNN, nhất là của VKSND, KTNN trong kỳ báo cáo không để phát sinh vụ việc khiếu nại về hành chính thuộc thẩm quyền. 
5. Về kết quả giải quyết tố cáo

- Theo Báo cáo, năm 2024 các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết đạt tỷ lệ 84,6% vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, tiệm cận sát mục tiêu “đạt tỷ lệ trên 85%” mà Chính phủ đề ra trong kỳ báo cáo năm 2023. Bên cạnh đó, mặc dù số liệu chưa đủ, nhưng kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy, số tố cáo có nội dung đúng đạt tỷ lệ 37,4%, tăng mạnh so với năm 2023 (23,2%) cho thấy tình hình sai phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức chưa được khắc phục, có phần còn nặng nề hơn. Tuy nhiên, số tố cáo tiếp có nội dung đúng chiếm tỷ lệ 14,8%, giảm mạnh so với năm 2023 (33,4%) phản ánh chất lượng giải quyết tố cáo lần đầu của các cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên đáng kể.

- Trong kỳ báo cáo, TAND, VKSND các cấp và KTNN đã thực hiện nghiêm túc việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài. 
6. Về kết quả kiểm tra, rà soát và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài 
- Qua rà soát cho thấy, các nội dung về vấn đề này trong Báo cáo năm nay cơ bản vẫn là nội dung đã được nêu tại Báo cáo năm 2023 mà chưa thể hiện rõ sự chuyển biến của tình hình năm 2024. Đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung, làm rõ thực trạng KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài; các giải pháp đã triển khai và cần tiếp tục thực hiện thời gian tới để giải quyết các vụ việc KNTC đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhất là các vụ việc đã có chỉ đạo, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của UBTVQH và đề xuất, kiến nghị của cơ quan khác có liên quan.

- Đối với TAND, VKSND, KTNN, trong kỳ báo cáo không có vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

7. Về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến
Thường trực UBPL nhận thấy, tình trạng các cơ quan hành chính nhà nước chậm xem xét, giải quyết hoặc trả lời không đầy đủ, đúng hạn đối với đơn thư của công dân do các cơ quan Quốc hội chuyển đến là vấn đề tồn tại đã được UBPL và các cơ quan khác của Quốc hội chỉ ra trong nhiều năm qua, mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để. Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm giải quyết và thông báo kịp thời kết quả giải quyết theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 
8. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, KTNN trong thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được các cơ quan quan tâm tăng cường và xác định là công tác trọng tâm, thường xuyên, có nhiều giải pháp cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết KNTC. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ làm rõ hơn những kết quả đạt được trong việc triển khai các nghị quyết, quy định, chỉ thị có liên quan của Trung ương, luật, nghị quyết của Quốc hội, kết luận của UBTVQH qua xem xét Báo cáo công tác dân nguyện hằng tháng; đánh giá cụ thể mối quan hệ, sự tác động tích cực của việc tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đến hiệu lực, hiệu quả, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC về hành chính của các cơ quan nhà nước trong thời gian tới.

9. Về tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Thường trực UBPL cơ bản tán thành với đánh giá của Chính phủ, đồng thời nhận thấy, một số hạn chế, bất cập, nguyên nhân là những vấn đề tồn tại từ nhiều năm và đã được nêu trong Báo cáo của Chính phủ các năm trước, đã được UBPL chỉ ra trong các báo cáo thẩm tra hằng năm song đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo thêm kết quả của việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập nêu trên, nguyên nhân của việc chưa khắc phục được triệt để; đồng thời, đề nghị đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC ảnh hưởng như thế nào đến tình hình trật tự, an toàn xã hội. 

10. Về dự báo tính hình, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất
Thường trực UBPL cơ bản tán thành với nhận định của Chính phủ về dự báo tình hình năm 2025 và các nhóm giải pháp được đề ra; đồng thời, xin nhấn mạnh một số nội dung sau:
(1) Về dự báo tình hình, năm 2025, dự báo tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, có thể phát sinh nhiều KNTC về hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, công tác nhân sự.... Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần quan tâm, bám sát tình hình, quyết liệt chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng KNTC phức tạp.
(2) Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2025, ngoài các nội dung mà Chính phủ đã nêu trong Báo cáo, Thường trực UBPL đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và TAND, VKSND, KTNN xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, then chốt cần thực hiện trong năm 2025, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu thực tế của công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của cơ quan, ngành, địa phương mình, trước hết tập trung vào 03 nhóm giải pháp và 05 nhóm kiến nghị đã nêu cụ thể trong Báo cáo thẩm tra đầy đủ. 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2024, Thường trực UBPL trân trọng báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến.
                                        THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT
